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Stt Xã, phường Trường Lớp Mã định danh Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nguyện vọng (Trường)

1 Xã Kim Bôi PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi 9A 017211007910 Bùi Đức Anh Nam 06/09/2011 THPT Sào Báy

2 Xã Hợp Kim TH&THCS Sào Báy 9B 017211002965 Mai Đức Anh Nam 16/10/2011 THPT Sào Báy

3 Xã Dũng Tiến TH&THCS Mỵ Hòa 9B 017211007253 Lang Xuân Bắc Nam 26/07/2011 THPT Sào Báy

4 Xã Kim Bôi PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi 9B 017311002228 Đinh Thị Thu Hà Nữ 05/10/2011 THPT Sào Báy

5 Xã Dũng Tiến TH&THCS Cuối Hạ 9A 017210007399 Quách Mạnh Hùng Nam 06/07/2010 THPT Sào Báy

6 Xã Kim Bôi PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi 9B 017211002642 Hà Minh Khanh Nam 16/03/2011 THPT Sào Báy

7 Xã Kim Bôi PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi 9B 017211004224 Bùi Quang Khánh Nam 15/12/2011 THPT Sào Báy

8 Xã Kim Bôi PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi 9B 017211008607 Bùi Thanh Liêm Nam 27/03/2011 THPT Sào Báy

9 Xã Dũng Tiến TH&THCS Cuối Hạ 9B 017311008058 Bùi Thị Bích Ngọc Nữ 04/12/2011 THPT Sào Báy

10 Xã Dũng Tiến TH&THCS Cuối Hạ 9C 017311009714 Bùi Thị Kim Nhật Nữ 23/09/2011 THPT Sào Báy

11 Xã Dũng Tiến TH&THCS Cuối Hạ 9C 017311004771 Bùi Thị Khánh Phương Nữ 19/10/2011 THPT Sào Báy

12 Xã Dũng Tiến TH&THCS Cuối Hạ 9B 017311002832 Bùi Thị Hồng Sinh Nữ 10/08/2011 THPT Sào Báy

13 Xã Dũng Tiến TH&THCS Cuối Hạ 9B 017211001030 Quách Công Thành Thảo Nam 26/04/2011 THPT Sào Báy

14 Xã Kim Bôi PT DTNT THCS&THPT Kim Bôi 9A 017311004389 Bùi Thị Hoài Thu Nữ 06/09/2011 THPT Sào Báy

Bảng này có 14 thí sinh
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